TUẦN 27
Bài 102: Bảng các số từ 1 đến 100
Hướng dẫn học sinh cách học ở nhà bài 102 - vở bài tập toán tập 2 - trang 39
1.          ?
Số liền sau của 97 là……

Số liền sau của 99 là……
Số liền sau của 98 là……

2. Viết số còn thiếu vào ô trống trong bảng các số từ 1 đến 100:
	1
	2
	3
	
	5
	6
	
	
	9
	10

	11
	12
	
	
	15
	
	17
	
	
	20

	21
	
	23
	
	25
	26
	
	
	29
	

	31
	
	
	34
	
	
	37
	38
	
	

	41
	
	43
	
	45
	
	47
	
	49
	

	51
	
	
	54
	
	
	
	58
	
	60

	61
	62
	
	
	
	
	67
	
	69
	

	71
	
	
	74
	
	76
	
	
	
	80

	81
	
	83
	
	
	
	87
	
	
	

	91
	92
	
	94
	
	
	
	98
	99
	


3.    Trong bảng các số từ 1 đến 100 :

a)  Các số có một chữ số là:………………………………………….

b)  Các số tròn chục có  hai chữ số là: ……………………………...

c)  Số bé nhất có hai chữ số là:……………………………………...

d)  Số lớn nhất có hai chữ số là:…………………………………….

e)  Các số có hai chữ số giống nhau là:   11 , 22, …………………..

Hướng dẫn giải bài tập
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1.          ?

Số liền sau của 97 là……

Số liền sau của 99 là……

Số liền sau của 98 là……
· Phụ huynh hướng dẫn học sinh đọc đề. Phụ huynh hướng dẫn cho học sinh nắm được dãy số từ 1 đến 100, sau đó học sinh xác định được số liền trước và số liền sau để thực hiện điền số vào chỗ chấm cho đúng.
*Số liền sau của 97 là 98

*Số liền sau của 98 là 99, làm tương tự với yêu cầu còn lại.

2. Viết số còn thiếu vào ô trống trong bảng các số từ 1 đến 100:
	1
	2
	3
	
	5
	6
	
	
	9
	10

	11
	12
	
	
	15
	
	17
	
	
	20

	21
	
	23
	
	25
	26
	
	
	29
	

	31
	
	
	34
	
	
	37
	38
	
	

	41
	
	43
	
	45
	
	47
	
	49
	

	51
	
	
	54
	
	
	
	58
	
	60

	61
	62
	
	
	
	
	67
	
	69
	

	71
	
	
	74
	
	76
	
	
	
	80

	81
	
	83
	
	
	
	87
	
	
	

	91
	92
	
	94
	
	
	
	98
	99
	


· Phụ huynh cho học sinh đọc đề bài

· Cho hs nhìn vào bảng các số từ 1 đến 100 để điền số đúng theo yêu cầu của bài
3.    Trong bảng các số từ 1 đến 100 :

a)  Các số có một chữ số là:………………………………………….

b)  Các số tròn chục có  hai chữ số là: ……………………………...

c)  Số bé nhất có hai chữ số là:……………………………………...

d)  Số lớn nhất có hai chữ số là:…………………………………….

e)  Các số có hai chữ số giống nhau là:   11 , 22, …………………..

·  Phụ huynh hướng dẫn học sinh đọc yêu cầu từng câu của bài rồi nhìn vào bảng các số từ 1 đến 100 để tìm các số theo yêu cầu từng câu của bài.
 Số





 Số








